
Nam Nữ

1 Phan Thị Hồng Ánh 26/02/2018 2B
Tiểu học

 Hành Trung

Xóm 05, thôn

Hiệp Phổ Trung, xã 

Nghĩa Hành, tỉnh 

Quảng Ngãi

Phan Văn Đồng

Phạm Thị Nga 

SĐT: 0919 622 849

Mẹ không có việc làm ổn định đang 

bị bệnh ung thư. Gia đình có hoàn 

cảnh khó khăn.

2 Bạch Kim Bảo Quyên 08/7/2018 2D

Tiểu học thị 

trấn Chợ 

Chùa

Thôn Phú Bình 

Trung, xã Nghĩa 

Hành, tỉnh Quảng 

Ngãi

Bạch Anh Tuấn

SĐT: 0332 337 074

Cha bị bệnh thận giai đoạn cuối, 

thuộc hộ nghèo

3  Lê Thị Diễm Khuyên 09/5/2017 3A
Tiểu học 

Hành Thuận

Xóm 7, thôn Đại 

Xuân, xã Nghĩa 

Hành, tỉnh Quảng 

Ngãi

Nguyễn Thị Thùy Dung

SĐT 0374 430 832

Thuộc hộ nghèo, cha bỏ đi, mẹ công 

việc không ổn định. Một mình mẹ 

phải nuôi 03 con ăn học và ông bà 

nội già yếu hay ốm đau.

4 Nguyễn Lê Thiên Ân 29/06/2017 3C
Tiểu học 

Hành Trung

Xóm 01, thôn

Hiệp Phổ Bắc, xã 

Nghĩa Hành, tỉnh 

Quảng Ngãi

Nguyễn Trung Nam

Lê Thị Tường Vi

SĐT: 0975 260 171

Gia đình thuộc hộ cận nghèo, ba mẹ 

ly hôn, hiện tại đang ở với bà ngoại, 

em bị bệnh hen suyễn nặng. Thường 

xuyên nhập viện điều trị bệnh.

5 Phạm Nguyễn Minh Luân 25/02/2017 3G

Tiểu học thị 

trấn Chợ 

Chùa

Thôn Phú Bình Tây, 

xã Nghĩa Hành, tỉnh 

Quảng Ngãi

Nguyễn Vũ Thùy Dương

SĐT: 0968 305 087
Mồ côi cha, thuộc hộ nghèo

(Kèm theo Công văn số:           /UBND-VHXH ngày      /8/2025 của UBND xã Nghĩa Hành)

Địa chỉ nơi ở Hoàn cảnh gia đình
Ghi 

chú

Số

TT
Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh
Đang 

học lớp
Tên trường

Họ tên cha/mẹ hoặc 

người nuôi dưỡng;

 Số điện thoại

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH 

Trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn đề nghị nhận học bổng do Tổ chức Children of VietNam tài trợ
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6 Hà Thị Quỳnh Liễu 14/3/2016 4A
Tiểu học 

Hành Thuận

Xóm 1A, thôn An 

Phú, xã Nghĩa Hành, 

tỉnh Quảng Ngãi

Nguyễn Thị Tuệ    

SĐT: 0334 782 564
Thuộc hộ nghèo, mồ côi cha

7 Nguyễn Trần Gia Bảo 03/10/2016 4B
Tiểu học 

Hành Thuận

Xóm 14, thôn Đại 

An Đông, xã Nghĩa 

Hành, tỉnh Quảng 

Ngãi

Ngyễn Thành Quy  

SĐT: 0702 598 399
Mồ côi mẹ, thuộc hộ cận nghèo

8 Trần Thị Thanh Trà 07/01/2016 4B
Tiểu học 

Hành Thuận

Xóm 6, thôn Đại 

Xuân, xã Nghĩa 

Hành, tỉnh Quảng 

Ngãi

Bùi Thị Xuân Lập

SĐT: 0385 545 818

Khuyết tật (Bệnh xương thủy tinh), 

thuộc hộ cận nghèo, bố mẹ ly hôn.

9 Đoàn Ngọc Thảo Ly 03/02/2015 5A
Tiểu học 

Hành Trung

Xóm 06, thôn

Hiệp Phổ Trung, xã 

Nghĩa Hành, tỉnh 

Quảng Ngãi

Đoàn Ngọc Thạch  

  Nguyễn Thị Kiều 

Huyên

SĐT: 0869 350 752        

Thuộc hộ cận nghèo, nhà có 3 con, 

mẹ bị u não,  bố không có việc làm 

ổn định.

10 Nguyễn Huỳnh Khang 25/10/2015 5B
Tiểu học 

Hành Trung

Xóm 03, thôn

Hiệp Phổ Bắc, xã 

Nghĩa Hành, tỉnh 

Quảng Ngãi

Nguyễn Minh Trung-

Huỳnh Thị Ngọc Quỳnh 

SĐT: 0973 902 843

Thuộc hộ cận nghèo, ba mẹ li dị, 2 

chị em ở với mẹ, mẹ không có việc 

làm ổn định.

11 Lê Hoàng Anh Thư 11/3/2015 5G

Tiểu học thị 

trấn Chợ 

Chùa

Thôn Phú Bình Tây, 

xã Nghĩa Hành, tỉnh 

Quảng Ngãi

Lê Chí Lai

SĐT: 0984 272 763

Ba bị bệnh nan y, mẹ làm thuê, gia 

đình thuộc hộ nghèo

12 Đoàn Thị Diễm Quỳnh 07/10/2013 7A
THCS

 Hành Trung

Đội 5, thôn Hiệp 

Phổ Trung, xã Nghĩa 

Hành, tỉnh Quảng 

Ngãi

Đoàn Minh Tùng.

 Nguyễn Thị Thùy Diễm 

SĐT: 0356 690 928

Gia đình thuộc diện hộ nghèo, ba 

mẹ làm nông. Có 1 e gái đang học 

Trường tiểu học Hành Trung bị 

bệnh tim bẩm sinh, đã mổ nhưng 

còn hở chưa đóng, đi tái khám 

thường xuyên, sức khỏe yếu và 01 

em gái 09 tuổi bị dịch tràn phổi khi 

còn trong bụng mẹ, kéo theo nhiều 

biến chứng dẫn đến trí nhớ kém, học 

không nhớ, hiện tại đang học tại 

Trung tâm nuôi dạy trẻ khuyết tật 

Võ Hồng Sơn, xã Nghĩa Hành.
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13 Tạ Thành Minh 25/4/2013 7A
THCS

 Hành Thuận

Thôn An Phú, xã 

Nghĩa Hành, tỉnh 

Quảng Ngãi

Tạ Trinh

SĐT: 0976 122 519

Gia đình thuộc diện hộ nghèo, mẹ 

mất sớm, cha làm nông nuôi 2 anh 

em đang tuổi đi học

14 Phạm Quỳnh Châu 05/5/2013 7D

THCS 

Huỳnh Thúc 

Kháng

Thôn Phú Bình 

Đông, xã Nghĩa 

Hành, tỉnh Quảng 

Ngãi

Phạm Thị Tuý

SĐT: 0935 341 157

Hoàn cảnh gia đình khó khăn. Thộc 

hộ cận nghèo, không có cha ở với 

mẹ. 

15 Nguyễn Duy Bảo 23/6/2012 8A

THCS 

Huỳnh Thúc 

Kháng

thôn Phú Vinh Tây, 

xã Nghĩa Hành, tỉnh 

Quảng Ngãi

Nguyễn Văn Cần

SĐT: 0987 116 256

Hoàn cảnh gia đình khó khăn. 

Thuộc hộ nghèo, không cha, mẹ có 

gia đình riêng, đang ở với ông bà 

ngoại.

16 Nguyễn Xuân Nghĩa 15/10/2012 8B
THCS

 Hành Trung

Đội 11, thôn Hiệp 

Phổ Nam, xã Nghĩa 

Hành, tỉnh Quảng 

Ngãi

Nguyễn Xuân Ngọc 

SĐT: 0916 113 117

Gia đình thuộc diện hộ cận nghèo, 

khó khăn. Đang ở với ông và nội già 

yếu.

17 Nguyễn Thị Ngọc Huyền 20/12/2012 8C
THCS

 Hành Thuận

Thôn An Phú, xã 

Nghĩa Hành, tỉnh 

Quảng Ngãi

Nguyễn Thị Vui

SĐT: 0823 882 324

Gia đình thuộc diện khó khăn, mẹ bị 

bệnh tim, ba không có công việc ổn 

định, đang nuôi 2 anh em đang tuổi 

đi học

18 Nguyễn Gia Hân 13/8/2011 9B
THCS

 Hành Trung

Đội 13, thôn Hiệp 

Phổ Nam, xã Nghĩa 

Hành, tỉnh Quảng 

Ngãi

 Nguyễn Thị Minh Thùy

 SĐT: 0983 789 972

Thuộc diện hộ cận nghèo, mồ côi 

cha và mẹ, đang ở với bà ngoại già 

yếu

19 Võ Tấn Đạt 20/11/2011 9E

THCS 

Huỳnh Thúc 

Kháng

thôn Phú Bình 

Đông, xã Nghĩa 

Hành , tỉnh Quảng 

Ngãi

Ngô Thị Quyên

SĐT: 0394 657 001

Gia đình thuộc hộ cận nghèo. Cha bị 

bệnh ung thư phải chữa trị trong 

thời gian dài, mới vừa mất. Mẹ làm 

nông nhưng vì chăm chồng đau 

bệnh nên không có thời gian làm 

việc nhiều, thu nhập bấp bênh. Chị 

gái phải bỏ học giữa chừng, làm 

công nhân để phụ giúp kinh tế cho 

gia đình. Qua thời gian điều trị bệnh 

dài ngày, tài sản, tiền bạc cũng cạn 

kiệt, kinh tế vô cùng khó khăn.
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20 Nguyễn Hoàng Ái Ly 08/11/2011 9C
THCS

 Hành Thuận

Thôn Phúc Minh, xã 

Nghĩa Hành, tỉnh 

Quảng Ngãi

Hồ Thị Duyên

SĐT: 0975 436 176

Gia đình thuộc diện hộ cận nghèo, 

đông con, cha mẹ làm nông, các con 

đang tuổi đi học
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